Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2007 
(Giá so sánh 1994)

	
	
	Thực hiện (Tỷ đồng)
	Tháng 6 năm 2007 so với tháng 6 năm 2006 (%)
	6 tháng đầu năm 2007 so với cùng kỳ năm 2006 (%)

	
	
	5 tháng năm 2007
	Ước tính tháng 6 năm 2007
	Cộng dồn 6 tháng đầu năm 2007
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            TỔNG SỐ
	225056
	50656
	275712
	119,5
	
	116,9
	

	PHÂN THEO KHU VỰC 
	
	
	
	
	
	
	

	VÀ THÀNH PHẦN KINH TẾ
	
	
	
	
	
	
	

	Khu vực doanh nghiệp Nhà nước
	53683
	12796
	66479
	115,3
	
	108,5
	

	
	Trung ương
	37146
	8676
	45822
	115,7
	
	111,3
	

	
	Địa phương
	16537
	4120
	20657
	114,6
	
	102,8
	

	Khu vực ngoài Nhà nước
	82236
	18251
	100487
	120,9
	
	120,5
	

	Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
	89137
	19609
	108746
	121,1
	
	119,3
	

	
	Dầu mỏ và khí đốt
	12907
	2437
	15344
	92,4
	
	96,0
	

	
	Các ngành khác
	76230
	17172
	93402
	126,7
	
	124,3
	

	PHÂN THEO CẤP QUẢN LÝ
	
	
	
	
	
	
	

	Công nghiệp trung ương
	37146
	8676
	45822
	115,7
	
	111,3
	

	Công nghiệp địa phương
	98773
	22371
	121144
	119,7
	
	117,1
	

	
	Nhà nước địa phương quản lý
	16537
	4120
	20657
	114,6
	
	102,8
	

	
	Ngoài Nhà nước
	82236
	18251
	100487
	120,9
	
	120,5
	

	Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
	89137
	19609
	108746
	121,1
	
	119,3
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 


